
  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
--------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Số:           /PAS-KHTH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 05 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
_____________________________ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán cung cấp máy ảnh kỹ thuật số nhằm phục vụ cho việc thực hiện 

một số hoạt động cho Hội nghị Khoa học năm 2026 và kỷ niệm 135 năm thành lập Viện 

Pasteur TP. HCM do Viện Pasteur TP. HCM dự kiến tổ chức vào ngày 26/11/2026 – 

27/11/2026 với nội dung cụ thể như sau;  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Thu 

Quỳnh – Phòng Kế hoạch Tổng hợp, số điện thoại: 0989.597.584, email: 

quynhpt@pasteurhcm.edu.vn. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh – Địa chỉ: 167, Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nhận qua email: quynhpt@pasteurhcm.edu.vn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm ban hành công văn yêu cầu báo giá 

đến trước 16h00 ngày 14 tháng 05 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu 

trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 14 tháng 05 

năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa 

ST

T 
Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

(nếu có) 

1 
Máy ảnh kỹ 

thuật số  

Cấu hình tối thiểu 

- Loại cảm biến: APS-C 

- Độ phân giải cảm biến:24,2 Megapixel 

- Định dạng ảnh: C-RAW, HEIF, JPEG, 

RAW 

1 Bộ  



2 

 

 

ST

T 
Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

(nếu có) 

- ISO: 100 đến 32,000 (100 đến 51,200 (Mở 

rộng) 

- Tốc độ màn trập: Màn trập điện tử 1/8000 

tối đa 30 giây 

- Phương pháp đo sáng: Center-Weighted 

Average, Evaluative, Partial, Spot 

- Bù phơi sáng: -3 đến +3 EV (1/3 bước EV) 

- Chụp liên tiếp: Tốc độ khung hình lên đến 

15 fps ở độ phân giải tối đa trong thời gian lên 

đến...7 khung hình (ảnh gốc)/28 khung hình 

(JPEG) 

- Chế độ quay video: H.264/H.265/MPEG-

4, 3840 x 2160 ở tốc độ 25/29.97/23.98 khung 

hình/giây 

-  Độ phân giải 1920 x 1080 ở tốc độ 

khung hình 100/23.98/120/50/25/29.97/59.94 

fps 

- Giới hạn ghi âm: Tối đa 1 giờ 

- Loại micrô tích hợp: Stereo 

- Loại lấy nét: Lấy nét tự động và thủ công 

- Chế độ lấy nét: Continuous-Servo AF, 

Manual Focus, Single-Servo AF 

- Điểm lấy nét tự động: Hình ảnh 4503 điểm 

phát hiện pha 

- Kích thước màn hình: 3" 

- Độ phân giải màn hình: 1,062,000 điểm 

ảnh 

- Đặc tính màn hình: Màn hình LCD cảm 

ứng có thể xoay lật 

- Loại kính ngắm: Electronic (OLED) 

- Kích thước kính ngắm: 0.39" 

- Độ phân giải kính ngắm: 2.360.000 điểm 

ảnh 

- Khe cắm thẻ nhớ: Single Slot: 

SD/SDHC/SDXC 

- Cổng kết nối: Micro-HDMI, 3.5 mm TRS 

Stereo Microphone, USB-C 

- Kết nối không dây: Wifi, Bluetooth 

- Đèn Flash trong: Có 

- Chế độ Flash: Auto, Manual, Red-Eye 

Reduction, Slow Sync 

- Tốc độ đồng bộ đèn: 1/250 giây 

- Kết nối Flash rời: Shoe Mount 

- Loại pin: LP-E17 Lithium Polymer 

- Kích thước (W x H x D): 116,3 x 85,5 x 

68,8 mm 

- Trọng lượng: 375 g (Có pin, thẻ nhớ); 328 

g (Chỉ thân máy) 
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ST

T 
Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/

khối 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Quy cách 

(nếu có) 

- Thông số kỹ thuật ống kính Canon RF-S 

18-45mm F4.5-6.3 IS STM  

- Độ dài tiêu cự: 18 đến 45mm (Tiêu cự 

tương đương 35mm: 29 đến 72mm) 

- Khẩu độ tối đa: F4.5 đến 6.3 

- Khẩu độ tối thiểu: F32 

- Định dạng ống kính: APS-C 

- Góc nhìn: 74° 20' đến 33° 40' 

- Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 20 cm 

- Thiết kế quang học: 7 thấu kính chia thành 

7 nhóm 

- Số lá khẩu: 7 

- Loại lấy nét: Lấy nét tự động 

- Chế độ chống rung ảnh: Có 

- Kích thước bộ lọc: 49 mm 

- Kích thước (ø x L): 68,9 x 44,3 mm 

- Trọng lượng: 130 g 

- Phụ kiện: Túi đựng máy ảnh  

- Phụ kiện: Thẻ nhớ 128GB 

- Hàng mới: 100% 

- Năm sản xuất: tối thiểu năm 2025  

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167, 

Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không tạm ứng. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT Đinh Xuân Thành (để báo cáo); 

- Trưởng phòng KHTH (để báo cáo); 

- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTH. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

KT.TRƯỞNG PHÒNG KHTH 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHTH 

 

 

 

 

 

Phan Thị Hoài Thương 
 



Phụ lục  

BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ (ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO) 

(Kèm theo công văn số           /PAS-KHTH  ngày       /      /2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh)  

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá 

hàng hóa, dịch vụ như sau: 

1. Báo giá. 

STT Danh mục  
Ký, mã, nhãn hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Thông số 

kỹ thuật 

Xuất xứ Đơn vị tính Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ, có VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ, có VAT) 

1 …        

n …        

Tổng (VNĐ, đã bao gồm VAT và các chi phí khác)       

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại khoản 5 Mục I – Yêu cầu báo giá], kể từ 

ngày …. tháng … năm  …[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

              ….., ngày…. tháng….năm…. 

                                                                                                                                                 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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